
 

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN-CCNL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/TB-THXDVN                      Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÁT HẠCH 

ĐỢT 1 NĂM 2025 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo trình tự, thủ tục tổ 

chức thi sát hạch đợt 1 ngày 18 và 19/01/2025, như sau: 

1. Thời gian sát hạch: 

* Ngày 18 tháng 01 năm 2025 

- Buổi sáng: Từ 8h00’ tới 12h00’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ tới 17h30’. 

* Ngày 19 tháng 01 năm 2025 

- Buổi sáng: Từ 8h00’ tới 12h00’; 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ tới 17h30’. 

2. Địa điểm sát hạch: Tổng hội Xây dựng Việt Nam, số 625 La Thành, 

phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

3. Danh sách cá nhân dự thi sát hạch: (file danh sách kèm theo Thông báo). 

4. Kinh phí: Thu kinh phí sát hạch theo Quyết định số: 1191/QĐ-BXD ngày 

28/11/2023 là 350.000đ/lượt sát hạch/chứng chỉ. 

5. Nội quy thi sát hạch: 

- Thí sinh dự sát hạch xuất trình Căn cước công dân hoặc chứng minh thư trước 

khi vào phòng thi và phiếu thu trong trường hợp Tổ sát hạch đề nghị kiểm tra; 

- Thí sinh vắng mặt coi như không đạt sát hạch; 

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy 

tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; 

- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chấy gây nổ, gây cháy, đồ 

uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy tính, 

máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian lận 

trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch; 

- Ngồi đúng vị trí theo sự hướng dẫn của cán bộ sát hạch; 

- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp có sự cố về máy tính 

hoặc phần mềm sát hạch; 

- Không trao đổi hoặc có những hành vi gian lận, mất trật tự khu vực thi; 

- Không rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Khi thực sự cần 



thiết, chỉ được ra khỏi khu vực sát hạch nếu được cán bộ sát hạch đồng ý và chịu sự 

giám sát của cán bộ sát hạch. 

6. Sát hạch lại: 

- Cuối ngày sau khi tổ chức thi sát hạch xong cho các cá nhân thi theo danh 

sách được duyệt, nếu còn thời gian Tổ sát hạch tổ chức thi lại cho các cá nhân thi 

không đạt có nhu cầu đăng ký thi lại. 

-  Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi lại 01 lần trong một đợt sát hạch. 

- Thủ tục đăng ký thi lại: 

+ Đăng ký với cán bộ sát hạch thi lại đối với bài thi không đạt; 

+ Nộp lệ phí sát hạch với kế toán Tổng hội tại địa điểm sát hạch; 

+ Chờ cán bộ coi thi gọi vào phòng thi. 

- Trường hợp cá nhân đã được thi lại nhưng kết quả sát hạch vẫn không đạt 

thì đăng ký và nộp hồ sơ sát hạch ở đợt thi sát hạch sau. 

7. Mọi liên hệ cần thiết liên lạc với số điện thoại: 0392 220 590. 
 

Nơi nhận: 
- Thí sinh tham dự sát hạch; 

- Trang Thông tin điện tử THXDVN; 
- Lưu VP. 

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

TS. Đặng Việt Dũng 
 



STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Địa chỉ thường chú (theo 

CMND/CCCD)

Số 

CMND/CCCD

Ngày cấp

CMND/CC

CD

Nơi cấp

CMND/CCCD

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS)
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 
Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Hạng 

đăng ký

Kết quả 

Sát 

hạch

1 Hoàng Văn Chung 10/11/1988
Thôn Voi, Quỳnh Sơn, Yên 

Dũng, Bắc Giang 
024088008009 21/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp
Đại học Xây dựng Chính quy Thiết kế Kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

2 Thân Đức Cường 05/10/1986
Tổ 21, Lĩnh Nam, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
024086000192 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

3 Nguyễn Viết Điền 12/02/1954
Tân Tiến, Thành Phố Bắc 

Giang , Bắc Giang 
024054000218 03/05/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Chuyên tu Xây dựng 

Đường ô tô 

Đại học Giao thông 

Vận tải 

Tập trung 

ngắn hạn 

3,5 năm 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

4 Nguyễn Hồng Sơn 20/10/1982
Nội Hợp, Nam Phong, Phú 

Xuyên, Hà Nội 
001082050502 06/08/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

5 Đỗ Văn Phú 08/08/1996
Yên Khang, Ý Yên, Nam 

Định 
036096010483 04/02/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Định giá xây dựng III

6 Vũ Đăng Cường 09/09/1984
Mão Điền, Thuận Thành, 

Bắc Ninh
027084004016 11/09/2024 Bộ Công An

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

7 Nguyễn Thế Vũ 22/08/1994
Thôn An Phú 1, Quỳnh Hải, 

Quỳnh Phụ, Thái Bình 
034094005230 08/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy Thiết kế Kết cấu công trình II

8 Trần Vinh Quang 16/08/1992
Phố Vàng, Thị trấn Thanh 

Sơn, Thanh Sơn, Phú Phọ 
025092012472 13/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

9 Nguyễn Huy Hùng 13/04/1984

Tttđ 577 Cục Hc, Tổ 47C 

Cụm 7, Phú Thượng, Tây 

Hồ, Hà Nội 

024084000266 24/08/2024 Bộ Công An Kiến trúc sư 
Đại học dân lập Đông 

Đô
Chính quy 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

10 Nông Tuấn Nghĩa 11/05/1989
Tổ 1, Duyệt Trung, TP Cao 

Bằng, Cao Bằng 
004089001794 09/01/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cao đẳng Quản lý Xây 

dựng 

Cao Đẳng Xây dựng 

Công trình Đô thị 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

11 Nguyễn Vũ Hiệp 26/03/1987

Khối Hòa Bắc, TT Thạch 

Giám, Tương Dương, Nghệ 

An

040087024415 28/06/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng Công trình Đại học Xây dựng 

Vừa làm 

vừa học 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

DANH SÁCH 231HS - 352CC THI SÁT HẠNH  ĐỢT 1 NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số: 03/TB-THXDVN, ngày 16/01/2025 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam)
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12 Bùi Chính Hữu 06/12/1986
Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc 

Sơn, Hà Nội
001086009092 08/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên 

nước
Đại học Thủy lợi Chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

13 Trần Quốc Toản 12/01/1980
Thôn Văn Lâm, Duy 

Nhất,Vũ Thư, Thái Bình 
034080002148 09/03/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Đại học Lương Thế 

Vinh 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

14 Nguyễn Cao Cường 01/09/1992
Xóm Đức Thịnh, Tân Phú, 

Tân Kỳ, Nghệ An
04092042700 14/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

15 Đỗ Thành Trung 27/03/1986
Thiết Ứng, Vân Hà, Đông 

Anh, Hà Nội 
001086007512 24/06/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng 

Vừa Làm 

vừa học 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

16 Hoàng Quang Lâm 04/01/1986
Xuân Nộn, Xuân Nộn, Đông 

Anh, Hà Nội 
001086009511 25/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng 

Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

17 Ngô Thị Hoa 27/08/1989

ch 2403-ct2. c.cư viện 103, 

Tân Triều, Thanh Trì, Hà 

Nội 

035189000276 04/01/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Công nghệ Tự động Đại học Điện lực 

Chính quy - 

Liên thông 
Thiết kế Cơ - điện công trình II

18 Nguyễn Văn Mạnh 01/05/1976
Số 37, Khối Phố Nguyên 

Khê, Đông Anh, Hà Nội 
001076015729 16/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kiến trúc sư Quy hoạch

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

19 Phạm Quốc Huy 22/11/1997
Xóm 9, Hải Hà, Hải Hậu, 

Nam Định 
036097008355 01/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông 

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

20 Trần Văn Thịnh 12/08/1978
Tổ dân phố 12, Trung Văn, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 
036078000223 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

21 Nguyễn Quang Cường 14/08/1990
Chung cư Bemes, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội 
030090012743 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật điện (Hệ 

thống điện)

Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

22 Nguyễn Thành Trung 17/09/1981
Tiểu khu 6, Thị Trấn Lương 

Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình 
017081008477 09/01/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Điện khí hóa Cung 

cấp điện

Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp 
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Thi PL

23 Chu Ngọc Ánh 01/11/1987
Thôn ốc Nhiêu, Đồng Than, 

Yên Mỹ, Hưng Yên 
033087015270 13/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật điện (Hệ 

thống điện)

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II Thi PL

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Thi PL

24 Vũ Trọng Thuấn 29/02/1988
Xóm Đinh, Mão Điền, 

Thuận Thành, Bắc Ninh
027088009864 25/06/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng

Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

25 Hoàng Thanh Hà 11/13/1983
Tổ dân phố 9, Tân Lập, 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
025083013332 15/01/2024

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Bách Khoa - 

Đại học Đà Nẵng

Vừa làm 

vừa học
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

26 Vũ Hồng Toàn 10/01/1985

KP2, Thị Trấn Dương Minh 

Châu, Dương Minh Châu, 

Tây Ninh

072085001269 22/02/2016

Cục CS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Xây dựng Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

27 Nguyễn Trung Tân 02/03/1970

Tổ 15 Nguyễn Thị minh 

Khai, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc 

Kạn

025070011318 17/06/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Trung cấp Xây dựng dân 

dụng

Trung học Xây dựng 

Hà Nội
Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

28 Nguyễn Đức Hải 05/06/1987
Phú Xuyên 4, Phú Châu, Ba 

Vì, Hà Nội 
001087042789 03/01/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Đại học Xây dựng Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

29 Cao Thanh Huyền 22/12/1984

1203, Rice city, Linh đàm, 

TNLĐ Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

034084011884 05/08/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật điện - Điện 

tử

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

30 Phạm Quang Hải 02/08/1969
C24 Nơ 20 ĐTM Định 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội
036069007622 04/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Công trình Thủy lợi Đại học Thủy lợi Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II
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31 Nguyễn Sỹ Đức 20/08/1993
Thôn 5, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, 

Nghệ An 
040093003784 16/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

điện, Điện tử 
Đại học Đông Á Chính Quy Thiết kế Cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

32 Nguyễn Hoài Hiệp 07/07/1991

Thôn An Hòa Nam, Nghĩa 

Thắng, Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi

051091004499 20/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Đại học Đông Á Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

33 Nguyễn Văn Thủy 01/01/1987
Tổ 6, Tiên Trượng, Xuân 

Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 
001087028920 29/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Điện công nghiệp và 

Dân dụng 
Đại học Điện lực 

Chính quy - 

Liên thông 
Thiết kế Cơ - điện công trình II

34 Ngô Anh Tuấn 20/05/1977
TTCT TVXD Điện1, Văn 

Quán, Hà Đông, Hà Nội 
038077009798 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Trung cấp Trắc địa 

Trung học công nghiệp 

III

Tập trung 

dài hạn 
Khảo sát địa hình III

35 Nguyễn Hữu Huấn 07/10/1986

Căn 3406 HH4B, Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

034086012402 29/03/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Địa chất công trình - 

Địa kỹ thuật 
Đại học Mỏ - Địa chất Chính quy Khảo sát địa chất công trình II

36 Phạm Thanh Hiệp 01/09/1993
Xóm 1, Xuân Thủy, Xuân 

Trường, Nam Định 
036093007424 02/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy Thiết kế Kết cấu công trình II

37 Nguyễn Đức Thiện 13/07/1990
Khu 1, Vạn Xuân, Tam 

Nông, Phú Thọ 
025090013954 18/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cử nhân Công nghệ Kỹ 

thuật điều khiển và Tự 

động hóa 

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

38 Nguyễn Khánh Linh 19/05/1982
Thôn Đại Sơn, Hoàng Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh 
027082011345 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

ĐK và TĐH
Đại học Điện lực 

Chính quy - 

Liên thông 
Thiết kế Cơ - điện công trình II

39 Đỗ Đức Tiến 08/03/1982
P106 B8B Kim Liên, Đống 

Đa, Hà Nội
035082000107 02/06/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

điện, Điện tử

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội
Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

40 Nguyễn Văn Tài 14/10/1991
Thôn 12, Tường Sơn, Anh 

Sơn, Nghệ An 
040091035425 16/09/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

41 Nguyễn Tuấn Long 02/05/1975

P30 nhà C86 Cục Dự Trữ 

QG, Cống Vị, Ba Đình, Hà 

Nội

025075000335 10/07/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Đại học Xây dựng Hà 

Nội
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

42 Nguyễn Văn Hải 15/04/1990
Thôn Tình Lam, Đại Thành, 

Quốc Oai, Hà Nội
001090057918 01/11/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Thủy lợi Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

43 Trần Trung Dũng 17/02/1987
Côn Cương 1, Tế Lợi, Nông 

Cống, Thanh Hóa
038087028459 12/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Trung cấp Công trình thủy 

lợi

Cao đẳng Thủy lợi 

Bắc Bộ
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

44 Lê Bá Chung 05/05/1989
Nhuế Thôn, Bắc Lương, 

Thanh Hóa
038089017318 27/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng cầu đường 

bộ

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

45 Nguyễn Văn Tuấn 15/06/1991
TDP Tháp, Đại Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 
038091017840 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

46 Nguyễn Minh Chung 22/01/1991
Tổ 3, Phương Lâm, TP Hòa 

Bình, Hòa Bình
017091004009 05/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Công trình Xây dựng

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

47 Lê Mạnh Hùng 27/12/1978
Tổ 1, Mỗ Lao, TDP6, Mộ 

Lao, Hà Đông, Hà Nội
025078000516 02/03/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

48 Nguyễn Hải Đệ 05/11/1995
Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh 

Trì, Hà Nội 
001095023001 04/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cử nhân Công nghệ Kỹ 

thuật Điều khiển và Tự 

động hóa 

Đại học Bách khoa Thiết kế Cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

49 Hoàng Đức Tùng 17/01/1983
Thôn 3, Vạn Phúc, Thanh 

Trì, Hà  Nội 
001083011202 16/12/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí 

Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội 
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II Thi PL

50 Đào Đức Mạnh 28/11/1987

Ct4 The Pride KĐT Mới An 

Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà 

Nội

001087054419 06/10/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Vật liệu xây dựng
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

51 Đỗ Văn Thái 07/09/1996
Thọ Lão, Năm Trại, Sài Sơn, 

Quốc Oai, Hà Nội
001096043310 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Thủy lợi Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III
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52 Trịnh Văn Lực 16/05/1987
p516 CT2 CC Phú Sơn, Phú 

Sơn, TP Thanh Hóa, T. Hóa 
038087052895 04/11/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên 

nước
Đại học Thủy Lợi Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

53 Lê Văn Chiến 03/04/1962

12/670/15/15 Hà Huy Tập, 

Thị Trấn Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

030062004421 03/06/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

54 Nguyễn Bá Chương 16/07/1990
Bái Xuyên, Minh Tân, Phú 

Xuyên, Hà Nội 
035090004056 04/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Đại học Lương Thế 

Vinh 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

55 Nguyễn Văn Thinh 25/04/1994
Thôn Hương La, Tân Lãng, 

Lương Tài, Bắc Ninh 
027094009380 05/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Điện Đại học Mỏ - Địa chất Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

56 Nguyễn Văn Đại 23/12/1981
Đông Giang, Đông Hưng, 

Thái Bình
034081002190 05/10/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng Công trình Đại học Xây dựng Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

57 Phan Văn Sơn 01/04/1979
Thái Bình, Mai Lâm, Đông 

Anh, Hà Nội
014079000031 08/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

58 Nguyễn Văn Tưởng 15/07/1990

Thôn Tân Thái, Quỳnh 

Hồng, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

034090016356 10/10/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Thành Tây Chính quy Thiết kế Kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

59 Phạm Quốc Chính 07/01/1984
Thôn Nam Cường, Sơn Hà, 

Thái Thụy, Thái Bình
034084021574 08/07/2024 Bộ Công An

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Vừa làm 

vừa học
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

60 Nguyễn Giáp Vĩ 26/05/1984
1615, N03 Ecohome3, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
001084008328 13/01/2023

Cục CS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

61 Trần Mạnh Việt 08/10/1991
KĐT Kiến Hưng, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội 
035091005669 24/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Điện

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Nam Định 
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

62 Trần Văn Dũng 06/09/1985

P3130 Tòa HH3B Linh 

Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

038085025092 25/04/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kiến trúc và Xây 

dựng dân dụng
Đại học Chiết Giang Chính quy Thiết kế Kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

63 Nguyễn Mạnh Cường 18/06/1995
Thôn 5, Phúc Hòa, Phúc 

Thọ, Hà Nội 
001095046904 19/04/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Điện, Điện tử
Đại học Điện lực Chính quy Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

64 Đoàn Nhật Khanh 24/02/1987
Khu Phố 6, Phường 1, Đông 

Hà, Quảng Trị
045087003473 07/06/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

65 Nguyễn Kim Cao 16/02/1993
Thôn Thành Thái, Yên 

Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
038093019050 14/06/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Giao thông

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

66 Nguyễn Văn Huỳnh 13/09/1992
Quyết Thắng, Hòa Bình, Vũ 

Thư, Thái Bình
034092024731 26/10/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

biển
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

67 Phạm Văn Nam 02/12/1993
Kiến Phong, Đồng Thái, An 

Dương, Hải Phòng
031093007603 20/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Biển 

Đại học Hàng hải Việt 

Nam
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

68 Lê Minh Khuê 08/03/1990
Tdp Xuân Hòa, Hải Hòa, 

Nghi Sơn, Thanh Hóa
038090027834 30/10/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kiến trúc sư Đại học Xây dựng Chính quy Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II Thi PL

69 Nguyễn Chí Nam 09/02/1985
Thôn 1, Liên Hiệp, Phúc 

Thọ, Hà Nội
001095004865 10/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Điện, Điện tử

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội
Chính quy Thiết kế Cơ - điện công trình II

70 Đào Xuân Quảng 13/02/1985
Tổ 48 Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội
022085007904 08/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

71 Trịnh Hồng Việt 31/10/1978
133 Ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô 

Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
001078013188 04/07/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kiến trúc sư Kiến trúc 

Công trình

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III
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72 Bùi Viết Quý 28/06/1991
Tân Dân, Khoái Châu, Hưng 

Yên
033091004970 17/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội
Chính quy

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước - 

thoát nước
II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

73 Trần Anh Tuấn 08/06/1980
Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội
040080000174 27/05/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

74 Nguyễn Cao Cường 16/09/1984
Đô thị Xa La, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội
001084017333 09/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng

Học viện Kỹ thuật 

Quân sự
Chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

75 Bùi Thanh Tín 13/01/1976
Tổ 35, Hòa Khê, Thanh Khê, 

Đà Nẵng
048076002830 03/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kiến trúc sư Quy hoạch Đô 

thị

Đại học Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh 
Chính quy Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II

76 Lê Văn Ba 24/04/1990

A1-12B02 Khu C1 Pháp 

Vân, Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

027090016252 24/05/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng Đô 

thị

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II Thi PL

77 Lê Như Hà 01/04/1984
Khối 14, Cửa Nam, Thành 

phố Vinh, Nghệ An
040084039501 19/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ
Đại học Mỏ - Địa chất

Vừa làm 

vừa học
Khảo sát địa chất công trình II Thi PL

78 Nguyễn Thành Long 13/07/1983

CH 12A05, N02t1 Khu 

Đ.N.Giao, Xuân Tảo, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

001083038276 22/11/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kiến trúc sư Kiến trúc 

Công trình

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II

79 Lê Công Hoan 10/04/1972
Thôn Đồng Xung, Thắng 

Lợi, Thường Tín, Hà Nội 
001072004415 29/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

80 Cao Xuân Kiên 12/03/1984
Xóm 7- Văn Hội, Văn Bình, 

Thường Tín, Hà Nội
038084000847 21/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

81 Đặng Tiến Dũng 30/05/1982
Thôn 6 Vân Phúc, Phúc Thọ, 

Hà Nội
001082054414 23/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển 

và Tự động hóa

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội
Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

82 Dương Thị Hoa 16/06/1993
Xóm 11 Hậu Ái, Vân Canh, 

Hoài Đức, Hà Nội
001193042452 24/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Định giá xây dựng II

83 Hoàng Văn Sơn 02/03/1990
KĐTM Dương Nội, Yên 

Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
042090003350 02/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

84 Luyện Văn Đạt 02/05/1988
Thôn Đông Phòng, Ngọc 

Long, Yên  Hưng Yên
033088001768 25/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

85 Mai Thế Dương 02/02/1993
Thôn Phú Thủy, An Lão, 

Bình Lục, Hà Nam
035093003490 27/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí Đại học Mỏ - Địa chất Chính quy Khảo sát địa chất công trình II Thi PL

86 Nguyễn Huy Quang 12/02/1994
Thôn Cổ Gia, Nam Hùng, 

Nam Trực, Nam Định
036094010283 20/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng Chính quy Định giá xây dựng III

87 Nguyễn Văn Thắng 10/10/1975 

Lô 05 Khu B3 Mbqh 4671, 

Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, 

Thanh Hóa

042075004470 22/06/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường  

Đại học Giao thông 

Vận tải 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

88 Nguyễn Văn Thanh 18/01/1983
Xóm Thố, Vân Nội, Đông 

Anh, Hà Nội
001083022933 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cảng - 

Đường thủy
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

89 Nguyễn Văn Thanh 18/05/1991
Xóm 7, Giao Yến, Giao 

Thủy, Nam Định
036091010562 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Thủy lợi Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

90 Nguyễn Văn Trung 28/08/1982
Quang Lộc, Can Lộc, Hà 

Tĩnh
042082017114 28/06/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

91 Trương Quang Hiệp 29/06/1979
6 ngách 123/24 Khương 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội
033079001022 14/04/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

92 Vũ Hải Long 18/10/1985

Tổ 65, Diêm Thủy, Cẩm 

Đông, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

022085006438 25/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
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93 Lê Quang Lâm 29/08/1978
Số 7/442 Ngô Gia Tự, Đức 

Giang, Long Biên, Hà Nội
008078000135 07/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

94 Vũ Viết Phong 31/12/1978
100B tổ 32, Khương 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội
001078037895 10/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kiến trúc sư Kiến trúc 

Công trình

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

95 Nguyễn Thành Chung 23/09/1980
Tập thể Công ty cầu 3, Kim 

Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
001080046478 24/06/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

96 Hoàng Quang Chủng 02/07/1962
Tổ 1, Đồng Xuân, Thành 

phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
026062000314 14/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chuyên tu

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

97 Tạ Quang Bình 30/05/1977

Số 79 ngõ 297 Phố Vũ Hữu, 

Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

034077000910 05/01/2015

Cục CS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư

Kỹ sư Thủy lợi ngành Thủy 

điện
Đại học Thủy lợi Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

98 Nguyễn Thanh Phong 20/11/1975

Thôn Sảo Phong, Phong 

Hóa, Tuyên Hóa, Quảng 

Bình 

044075001795 25/04/2024
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 

Vừa làm 

vừa học 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

99 Đỗ Thế Tuấn 12/04/1971
Tổ 3, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
034071003073 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

100 Nguyễn Văn Lâm 09/03/1985
Tổ 14 Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
038085016707 12/02/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Xây dựng Chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II Thi PL

101 Vũ Tuấn Triệu 23/12/1990
Xóm 10 Nghĩa Thái, Nghĩa 

Hưng, Nam Định
036090014386 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Thủy điện 

và Năng lượng tái tạo
Đại học Thủy lợi Chính quy Định giá xây dựng III

102 Vũ Hồng Sơn 02/09/1989

TDP Tân Hương, Đồng 

Bẩm, Tp Thái Nguyên, Thái 

Nguyên

019089007679 28/06/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Vật liệu 

xây dựng
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng II

103 Nguyễn Đức Linh 10/05/1986

TDP Tân Hương, Đồng 

Bẩm, Tp Thái Nguyên, Thái 

Nguyên

019086002490 14/06/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Tin học Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng II

104 Lê Khánh Hòa 18/01/1974
An Trung, Tân Dân, Sóc 

Sơn, Hà Nội
001074014624 14/04/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm 

(ngành xây dựng Cầu 

đường)

Đại học Dân lập Hải 

Phòng
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

105 Nguyễn Đình Vui 24/04/1984
Xóm Hợp Lợi, Khánh Hợp, 

Nghi Lộc, Nghệ An
040084039303 30/05/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đườngbộ(Xây dựng Cầu 

đường)

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

106 Nguyễn Danh Hòa 24/02/1982

9/26 Ngõ 119 Hồ Đắc Di, 

Nam Hồng, Đống Đa, Hà 

Nội

027082000049 24/06/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
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107 Phạm Ngọc Sơn 09/04/1982

1501 ĐN 1, Tòa 2A 

Vinaconex 7, Phú Diễn, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

026082000064 17/04/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

108 Phạm Văn Nam 22/03/1997
Áp Tắc Thủ, Hồ Thị Kỷ, 

Thới Bình, Cà Mau
037097009489 29/07/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông
Đại học Bình Dương Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

109 Trần Khắc Tú 16/07/1990
Xóm 2, Đà Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An
040090004175 08/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Thủy lợi Chính quy

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thuỷ lợi, đê điều)
II

110 Nguyễn Thị Thuần 02/04/1984
Tdp Nhật Tảo 4, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
030184004307 17/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Quy hoạch và quản 

lý GTVT đô thị

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy Định giá xây dựng II

111 Bùi Văn Ánh 15/06/1978
Xóm Cạn Hạ, Hợp Phong, 

Cao Phong, Hòa Bình
017078001347 01/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Thủy nông - Cải tạo 

đất; Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình Xây dựng

Đại học Thủy lợi và 

Đại học Xây dựng

Chính quy; 

Vừa làm 

vừa học

Thiết kế Kết cấu công trình II

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thuỷ lợi, đê điều)
II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

112 Đồng Văn Tân 10/04/1989
Tổ 8 Đồng Tiến, Thành phố 

Hòa Bình, Hòa Bình
017089000523 07/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học
Thiết kế Kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Định giá xây dựng III

113 Lại Thị Thu Hà 26/09/1990
Tổ 5 Lê Hồng Phong, Thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam
035190001734 24/06/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước - 

thoát nước
II

Định giá xây dựng III

114 Đinh Xuân Thành 28/10/1986
Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải Phòng
031086001351 10/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật công trình Đại học Thủy lợi Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

115 Nguyễn Hữu Biên 08/04/1983
Bản Long Phú, Chiềng Hắc, 

Mộc Châu, Sơn La
014083009720 11/03/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cao đẳng Công nghệ Kỹ 

thuật xây dựng cầu đường 

bộ

Cao đẳng Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

116 Hoàng Bá Khoa 20/08/1993
CC Sông Nhuệ, Kiến Hưng, 

Hà Đông, Hà Nội
038093013061 24/4/2021

Cục CS QLHC 

về TTXH
Kỹ thuật đô thị

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước - 

thoát nước
II

117 Đỗ Đắc Quyết 27/05/1994
Đông Kết, Đông kết, Khoái 

Châu, Hưng Yên
033094002404 07/05/2021

Cục CS QLHC 

về TTXH
Kỹ thuật môi trường Đại học Mỏ - Địa chất Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước - 

thoát nước
II

118 Đỗ Văn Cường 20/10/1980
Tổ 14, Phúc Lợi, Long Biên, 

Hà Nội
026080001534 14/07/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
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119 Ngô Anh Dũng 27/08/1992
Xóm Tiến Bộ, Tân Phú, Thị 

xã Phổ Yên, Thái Nguyên
019092001278 29/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

120 Trần Văn Viên 22/07/1985
Bông Hồng, Bãi Bông, Phổ 

Yên, Thái Nguyên
019085008637 03/05/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

121 Nguyễn Hoàng Hiệp 17/10/1990
Đại Ga, Đồng Tiến, Thành 

phố Phổ Yên, Thái Nguyên
019090010328 08/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng

Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp Thái Nguyên
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

122 Trần Duy Hải 02/10/1980

1/233 Văn Cao, Trần Quang 

Khải, Tp Nam Định, Nam 

Định

036080251112 01/09/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Điều khiển tự động - 

Ngành điện

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội
Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Thi PL

123 Nguyễn Văn Linh 19/06/1987
Tiền Hải, Tân Liên, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
031087012769 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ thuật cơ khí Đại học Thủy lợi Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Thi PL

124 Nguyễn Văn Hường 04/09/1980
Tổ 13 Cụm 2 Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội
033080005030 19/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

125 Bùi Huy Lê 30/05/1979

19 Ngõ 461 Minh Khai, 

Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

001079045368 21/09/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Dân lập 

Phương Đông
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

126 Bùi Mạnh Hiền 26/06/1976
Tt 829, Yên Xá, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội
037076000053 07/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Hệ thống điện

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội
Tại chức Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

127 Cao Quang Thắng 20/10/1975

1/27 Đồng Xuân, Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Hải 

Dương

030075019294 13/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng Công trình Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

128 Tạ Ngọc Hà 18/05/1975
14C Tập Thể 810, Vĩnh 

Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
001075005299 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Điện khí hóa và cung 

cấp điện

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội
Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

129 Phạm Xuân Quyết 06/04/1986
Số 72 Trần Văn Lan, Tổ 05, 

Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
031086006518 10/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

giao thông

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Định giá xây dựng III

130 Vũ Thành Chung 02/11/1976 

Ngõ 18, Ngô Quyền, tổ 16, 

Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội

034076028680     23/07/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Định giá xây dựng III

131 Nguyễn Thị Thu 09/09/1993

Khu Đô thị mới Dương Nội, 

phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

031193002532 18/04/2021
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Kiến trúc sư

Đại học Dân lập Hải 

Phòng
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

132 Đoàn Mạnh Tuấn 19/09/1983
Đa Mai, Thành phố Bắc 

Giang, Bắc Giang 
024083021280 22/09/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II
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133 Phạm Đức Nhật 10/11/1995

Thôn Đoàn Kết, Hồng 

Phong, Thanh Miện, Hải 

Dương 

030095002557 13/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Cơ Kỹ Thuật; THS 

Kỹ thuật Quản Lý Công 

Nghiệp

Đại học Quốc Gia - 

Đại học Công Nghệ 
Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

134 Nguyễn Hồng Hải 16/6/1972

Phố Vinh Quang, Ninh 

Khánh, Thành phố Ninh 

Bình, Ninh Bình 

037072001029 19/5/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Xây dựng dân dụng 

công nghiệp 
Đại học Xây dựng Tại Chức 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

135 Hồ Tiến Dũng 18/12/1968
Tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, 

Hà Nội
033068000748 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu  

Đường bộ ngành xây dựng 

Cầu đường  

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Tại chức Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

136 Phí Tùng Lâm 30/03/1995
Đức Thượng, Hoài Đức, 

Hoài Đức
13/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Định giá xây dựng III

137 Nguyễn Đăng Đạt 19/11/1988
Bắc Sơn, Quỳnh Thọ, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình 
034088002163 19/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ 
Đại học Mỏ - Địa chất

Vừa làm 

vừa học
Khảo sát địa hình III

138 Đồng Minh Ba 11/06/1986
Xóm 1 Khánh Thiện, Yên 

Khánh, Ninh Bình 
037086003262 16/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

139 Đào Anh Tuấn 04/07/1985
Thôn An Bá Hoàng Hoa 

Thám, Ân Thi, Hưng Yên 
033085014123 21/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

Giao thông 

Đại học Giao thông 

Vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

140 Trịnh Khắc Tân 10/10/1988
Thôn Ngọc Trì Đại Lộc, Hậu 

Lộc, Thanh Hóa 
038088018472 16/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

141 Nguyễn Mạnh Chiến 08/10/1988
7 ngõ 14 Phương Liên, 

Đống Đa, Hà Nội
001088023562 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Công trình Thủy 

điện
Đại học Thủy lợi Chính quy Định giá xây dựng III

142 Bùi Văn Tuân 18/02/1978
4B/30/131 Trần Thái Tông, 

Thành phố Nam Định 
036078002454 16/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 
Kỹ sư Xây dựng đường bộ 

Đại học Giao thông 

Vận tải
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

143 Lại Việt Sơn 08/11/1980
52 Tổ 4 Láng Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội 
034080000058 20/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đườngbộngành xây dựng 

Cầu đường 

Đại học Giao thông 

Vận tải
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

144 Nguyễn Anh Tuấn 05/12/1983
Tổ 7 Tân Hà, TP. Tuyên 

Quang, Tuyên Quang 
008083010015 04/01/2024

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường 

Đại học Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

145 Nguyễn Lê Tùng 08/03/1983

Số Nhà 08, Tổ 18 Phan 

Thiết, TP. Tuyên Quang, 

Tuyên Quang

008083006738 29/11/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

146 Nguyễn Đức Quang 01/08/1983

Số nhà 19A, Tổ 8 Tân Hà, 

TP. Tuyên Quang, Tuyên 

Quang 

025083004240 31/07/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường 

Đại học Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

147 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1985
Thôn Thái Bình, Vạn Thái, 

Ứng Hòa, Hà Nội
001085013442 24/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường

Đại học Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

Vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II
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148 Hoàng Mạnh Như 25/01/1971
Tổ 10 Hữu Nghị , Thành 

phố Hòa Bình, Hòa Bình
001071063396 17/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư ngành Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Đại học Thủy Lợi

Vừa làm 

Vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

149 Dương Quốc Hưng 05/10/1974

58 Ngõ 291 Phố Khương 

Trung, K/Trung, Txuân, Hà 

Nội  

025074000055 10/05/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng ngành xây 

dựng Dân dụng và Công 

nghiệp 

Đại học Xây dựng Hà 

Nội 
Tại chức 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng II

150 Nguyễn Tiến Đạt 22/01/1993
Yên Sào, Xuân Giang, Sóc 

Sơn, Hà Nội
001093003368 04/12/2014

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Công Nghệ Kỹ 

Thuật Xây Dựng 

Đại Học Công nghiệp 

Việt - Hung
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III

151 Hoàng Văn Tông 21/02/1989
Ninh Cầm, Tân Dân, Sóc 

Sơn , Hà Nội
034089006728 10/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Kỹ thuật công trình 

xây dựng giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

152 Lê Bá Đức Hạnh 14/07/1994
Ấp Bến Sắn, Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai
075094019408 01/11/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải TP. Hồ Chí 

Minh 

Chính quy
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

153 Nguyễn Văn Bình 18/03/1989
Thôn Văn Lôi, Tam Đồng, 

Mê Linh, Hà Nội
001089019228 08/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Công Nghệ Kỹ 

Thuật Trắc Địa

Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội
Chính quy Khảo sát địa hình III

154 Trần Xuân Khương 20/05/1982
Khối 1 A, Thị Trấn Nghèn, 

Can Lộc, Hà Tĩnh. 
042082008882 17/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy lợi
Đại học Thủy Lợi

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

155 Đỗ Anh Tuấn 22/12/1988
Thôn Bất Nạo Đồng Tiến, 

Quỳnh Phụ, Thái Bình 
034088002336 16/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường 

Đại học Giao thông 

Vận tải
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

156 Phạm Xuân Dũng 20/12/1990
Xóm Xuân Hùng Hưng Lộc, 

Thành phố Vinh, Nghệ An 
040090006554 24/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Biển 
Đại học Xây dựng Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

157 Đỗ Minh Đức 20/03/1993
162B - Giải Phóng TP. Nam 

Định, Nam Định 
036093001860 16/05/2016

Cục CS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông 
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Định giá xây dựng III

158 Cao Quang Huynh 22/10/1987

Dv02-1010 Rose Town, Đg 

Ngọc Hồi, H Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

034087012510 04/08/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công trình Thủy 

Điện
Đại học Thủy Lợi Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

159 Lê Minh Thành 09/05/1991
Thôn Hương Xá, Phúc 

Khánh, Hưng Hà, Thái Bình
034091006765 19/11/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH 
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Đại học Xây dựng Chính quy Định giá xây dựng III

160 Nguyễn Văn Quý 27/02/1993
Khối 3 Thu Thủy, Thị xã 

Cửa lò, Nghệ An
040093026859 27/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Đại học Vinh Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

161 Nguyễn Đức Nghệ 20/02/1995
Xóm 8 Giao Yến, Giao 

Thủy, Nam Định 
036095006061 13/07/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

10



STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Địa chỉ thường chú (theo 

CMND/CCCD)

Số 

CMND/CCCD

Ngày cấp

CMND/CC

CD

Nơi cấp

CMND/CCCD

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS)
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 
Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Hạng 

đăng ký

Kết quả 

Sát 

hạch

162 Trần Hồ Nam 07/08/1976
Tổ 28 Ngọc Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 
015076003305 10/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 
Đại học Xây dựng Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

163 Đỗ Quốc Chính 22/12/1989
40 Trưng Vương lê Lợi, Thị 

xã Sơn Tây, Hà Nội 
001089048181 18/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy Định giá xây dựng III

164 Dương Chí Thanh 10/02/1981
Tổ 1 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 

Hà Nội 
001081035861 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đườngngành Xây dựng Cầu 

đường 

Đại học Xây dựng Chính quy
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

165 Ngô Văn Mạnh 13/04/1977
Dục Nội Việt Hùng, Đông 

Anh, Hà Nội 
001077300518 09/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Đại học Lương Thế 

Vinh 
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Thiết kế kết cấu công trình II

166 Đặng Đình Điệp 09/02/1986
Khu Phố 1 Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
036086007344 02/02/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH 
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Đại học Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

167 Nguyễn Văn Hiểu 24/06/1982

Xóm Đồng Giang Mông 

Hóa, Thành phố Hòa Bình, 

Hòa Bình 

017082009201 25/06/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông 

Đại học Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

vừa học
Định giá xây dựng III

168 Trần Văn Thắng 02/07/1979
Khối 5 Quán Bàu, Thành 

phố Vinh, Nghệ An 
040079024704 10/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Xây dựng dân dụng 

công nghiệp 

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

169 Nguyễn Đình Tuấn 01/05/1983
Thôn Hà Phú 12 Tam Dị, 

Lục Nam, Bắc Giang 
024083014638 15/11/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Xây dựng dân dụng 

công nghiệp 

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

170 Nguyễn Thanh Tuấn 25/11/1990
Xóm Đông Hưng Trung 

Đông, Trực Ninh, Nam Định
036090023977 21/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng 
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

171 Nguyễn Hữu Bằng 14/07/1989
Thôn Phú Hòa, Bình Phú, 

Thạch Thất, Hà Nội
001089008249 24/06/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư - Xây dựng Cầu 

Đường

Đại học Giao thông 

Vận tải
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

172 Nguyễn Tiến Đàm 26/10/1996
Đông Lễ Văn, An Đồng, 

Quỳnh Phụ, Thái Bình
034096015057 15/05/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 

Giao thông

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải
Chính quy Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II Thi PL

173 Phạm Huy Hoàng 8/4/1997
77D, Tổ 21, Khương 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội
001097001404 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cử nhân Khoa học và Công 

nghệ ngành Nước - Môi 

trường - Hải dương học

Đại học Khoa học và  

Công nghệ Hà Nội
Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

174 Nguyễn Trung Dũng 15/12/1992

Tổ 5, phường Tân Hà, Thành 

phố Tuyê Quang, Tuyên 

Quang

008092001686 23/04/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

Đại học Dân lập 

Phương Đông

Chính 

quy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ
II

Khảo sát địa hình II

175 Khuất Minh Hằng 06/02/1985
Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
001185009938 23/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Trắc địa Đại học Mỏ - Địa chất

Chính 

quy
Khảo sát địa hình II

176 Bùi Công Nhất 12/6/1976
Thôn Đình Tổ, Đình Tổ, 

Thuận Thành, Bắc Ninh
027076002838 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Giao thông

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

177 Hoàng Trung Dũng 02/01/1984
Thôn Bản Định, Hoằng Sơn, 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa
038084003772 30/12/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng (cấp thoát 

nước)
Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

178 Phạm Văn Hiệp 15/02/1983
Xóm Xuân Trung, Nghi 

Đức, Tp.Vinh, Nghệ An
040083018338 26/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II Thi PL

179 Kiều Anh Đức 22/10/1988
TDP 7, Thị trấn Phố Châu, 

Hương Sơn, Hà Tĩnh
42088015479 13/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Vinh

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

180 Nguyễn Thế Cường 06/4/1969
Khối 10, Quang Trung, 

Thành phố Vinh, Nghệ An
001069039206 20/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng công trình Đại học Xây dựng Tại chức

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II
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181 Cao Tiến Lễ 9/12/1995
Xóm 2, Lam Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An
040095009461 10/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Đại học Vinh

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

182 Đặng Quang Khoái 22/11/1987
Xóm Yên Vinh, xã Hưng 

Đông, Tp.Vinh, Nghệ An
040087037575 15/12/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Vinh

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

Thiết kế Kết cấu công trình II

183 Hoàng Văn Bộ 10/04/1991
Tân Mỹ, Thành phố Bắc 

Giang, Bắc Giang
024091020848 15/09/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kiến trúc sư 

Đại học Phương 

Đông

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng III

184 Vũ Văn Tình 07/03/1989
Xóm 2 Ngọc Lâm, Yên 

Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
037089006381 06/11/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cao đẳng Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Trường Cao đẳng 

Xây dựng số 1

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

185 Vũ Đức Điệp 17/05/1977

30/4 Lương Thế Vinh, 

Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa 

- Vũng Tàu

036077004076 10/04/2017

Cục CS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Đại học Giao thông 

Vận tải TP. Hồ Chí 

Minh 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

186 Đỗ Văn Nhân 08/9/1983

229A Tô Hiến Thành, Mỹ 

Xá, TP.Nam Định, Nam 

Định

036083001114 14/06/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Đại học Dân lập 

Đông Đô

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

187 Văn Tường Anh 10/02/1985
Yên Xá, Tân Triều, Thanh 

Trì, Hà Nội
040085000863 19/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

Công nghiệp

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

188 Trịnh Bá Tuấn 21/05/1996
Yên Thọ, Yên Định, Thanh 

Hóa
038096027651 22/09/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

vật liệu xây dựng
Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

189 Trương Việt Hùng 05/7/1982

1101 Tòa HH2 Bắc Hà 

Kđtm Phùng Khoang, Tổ 36, 

NC,TX Hà Nội 

095082000090 09/6/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Xây dựng cầu đường Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - 

hầm
II

Định giá xây dựng II
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190 Kiều Quang Huy 25/05/1998
Thôn 2, Đại Đồng, Thạch 

Thất, Hà Nội
001098024125 27/05/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư KTXD công trình 

giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ
III

191 Phạm Mạnh Hải 28/10/1994
Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, 

Tam Dương, Vĩnh Phúc
026094003976 25/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư KTXD công trình 

giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

192 Vũ Đức Nam 25/07/1975

Số 4 ngõ 120 Yên Lãng, 

Thịnh Quang, Đống Đa, Hà 

Nội

001075006095 29/04/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Chuyên 

ngành: Vi khí hậu và Môi 

trường xây dựng

Đại học Xây dựng 

Hà Nội

Chính 

quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Định giá xây dựng III

193 Phạm Tiến Hùng 21/06/1985

Số 7 ngách 3 ngõ 40, Trần 

Vỹ tổ 13, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội

036085000942 16/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

194 Nguyễn Khánh Toàn 10/5/1986
Số 6 ngách 107, ngõ 61, Tổ 

dân phố 8, P. Vạn Phúc, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội

001086026305 09/5/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật công trình - 

Cầu đường

Đại học Dân lập 

Phương Đông

Chính 

quy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ
II

Định giá xây dựng II

195 Phùng Văn Chính 21/11/1995
Phương Đình, Đan Phượng, 

Hà Nội
001095044808 01/11/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư cấp thoát nước Đại học Xây dựng

Chính 

quy
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

Cấp nước - Thoát nước
III

196 Nguyễn Thị Lan Anh 11/7/1998

TDP Trung Bình, P. Dương 

Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội

001198023435 10/7/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Đại học kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy
Định giá xây dựng III

197 Bùi Huy Cường 08/3/1982

Số 109 Chợ Hàng, 

Dư Hàng Kênh, 

Lê Chân, Hải Phòng

031082008126 28/06/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kiến trúc sư

Đại học Dân lập 

Phương Đông

Chính 

quy
Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II

198 Phùng Đình Hà 06/12/1994

Xóm 13, thôn 3, xã Thạch 

Đà, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

001094008955 44420
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ thuật xây dựng

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy
Thiết kế Kết cấu công trình II

199 Nguyễn Hữu Tài 30/12/1994
Tân Lâm Hương, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh
042094011323 10/6/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Thủy lợi

Chính 

quy
Thiết kế Kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

200 Phạm Thị Quỳnh 08/4/1997
Thọ Lộc, Yên Trung, Yên 

Định, Thanh Hóa
038197006156 12/6/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

Cấp nước - Thoát nước
II

Định giá xây dựng III

201 Đào Hùng Vĩ 14/3/1989
TDP số 4 Thị trấn Yên Định, 

Hải Hậu, Nam Định
036089023976 28/6/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư cấp thoát nước Đại học Thủy lợi

Chính 

quy

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

Cấp nước - Thoát nước
II
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202 Hoàng Văn Trường 02/11/1978

Tổ dân phố Viên 5, phường 

Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

038078013706 25/4/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Địa chất Công trình Đại học Mỏ - Địa chất

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Đại học Mỏ - Địa chất
Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

203 Lê Bá Tuấn 12/3/1982

25/417 Lê Thánh Tông, 

Đông Sơn, TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa

038082043770 27/8/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

204 Nguyễn Văn Đảm 12/9/1969
Số nhà 12, Thôn Vĩnh 

Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện 

Đông Anh, TP Hà Nội

037069012667 09/6/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

205 Lâm Đức Ngọc 09/5/1995

Xóm Dương Nam, xã Thanh 

Dương, Thanh Chương, 

Nghệ An

040095024185 27/8/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ
II

206 Lê Văn Đức 01/3/1998

Xóm Dương Tâm ,Thanh 

Dương, Thanh Chương, 

Nghệ An

040098012835 23/9/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Đại học Xây dựng 

Chính 

quy
Thiết kế Kết cấu công trình III

207 Nguyễn Xuân Hoàng 15/6/1997
Tổ 1, Trần Phú, Hoàng Mai, 

Hà Nội
001097017914 14/5/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Đại học Xây dựng 

Chính 

quy
Thiết kế Kết cấu công trình II

208 Nguyễn Thị Huệ 24/03/1996
Đồng Phú, Tân Phú, Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc
026196002954 14/03/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Kinh tế xây dưng

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy
Định giá xây dựng III

209 Chu Ngọc Phương 11/07/1991
Thôn Nam Chính, Minh 

Đức, Ứng Hòa, Hà Nội
001091042707 27/05/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
III

210 Hoàng Xuân Trọng 15/06/1988
Tây An, Mường So, Phong 

Thổ, Lai Châu
012088000226 03/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

211 Lò Thị Phương Thảo 06/09/1990
Tổ 19, Tân Phong, Thành 

phố Lai Châu, Lai Châu
012190004238 08/11/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Giao thông

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

212 Mai Minh Đức 06/09/1974
Tổ 12, Trần Hưng Đạo, Phú 

Lý, Hà Nam
035074011405 07/04/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Đại học Giao thông 

Vận tải
Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

213 Nguyễn Văn Quyền 25/08/1990
Thôn Văn Xá Ngô Quyền, 

Thanh Miện, Hải Dương
030090018754 11/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông
Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II Thi PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II Thi PL

214 Đào Ngọc Sơn 12/11/1982
Tổ 22, Đông Phong, Thành 

phố Lai Châu, Lai Châu
012082000147 12/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đườngbộ

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

215 Lê Văn Hùng 22/04/1994
Khối 7, phường Lê Lợi, 

thành phố Vinh, Nghệ An
040094031617 11/11/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Điện lực

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II
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Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Địa chỉ thường chú (theo 

CMND/CCCD)

Số 

CMND/CCCD

Ngày cấp

CMND/CC

CD

Nơi cấp

CMND/CCCD

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS)
Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 

tạo 
Lĩnh vực đăng ký sát hạch

Hạng 

đăng ký

Kết quả 

Sát 

hạch

216 Nguyễn Danh Minh 27/3/1976

Số 1, Dãy U, ngõ 22, Ngô 

Quyền, Tổ 15, Quang Trung, 

Hà Đông, Hà Nội

001076025085 13/9/2019
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Môi 

trường nước - Cấp thoát 

nước

Đại học Xây dựng 

Hà Nội

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

217 Nguyễn Sơn Tùng 25/11/1992
Số 41 Nguyễn Trãi, Hà 

Đông, Hà Nội
001092021962 27/5/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên 

nước
Đại học Thủy lợi

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều)

II

218 Vũ Thanh Tùng 01/08/1986
Tổ 8, Trần Hưng Đạo, Phủ 

Lý, Hà Nam
035086005546 04/05/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Cảng - 

Đường thủy
Đại học Xây dựng 

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng III

219 Tạ Trọng Thức 28/11/1992
Thôn Lưu Xá, Quất Động, 

Thường Tín, Hà Nội
001092026008 24/08/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện 

tử

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

Chính 

quy
Thiết kế Cơ - Điện công trình II

220 Trang Công Toàn 25/08/1993
Thôn Ước Lễ, Tân Ước, 

Thanh Oai, Hà Nội
001093009504 20/07/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Chính 

quy
Thiết kế Cơ - Điện công trình II

221 Nguyễn Thành Cương 18/07/1987

Thôn Mai Cầu, Thanh 

Nguyên, Thanh Liêm, Hà 

Nam

035087001939 12/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Cao đẳng Xây dựng cầu - 

đường bộ

Trường Sĩ quan 

công binh

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

222 Nguyễn Trọng Diễn 20/11/1987
Xóm 9, Xuân Thủy, Xuân 

Trường, Nam Định
036087020730 12/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư Công nghệ tự động

Đại học sư phạm 

kỹ thuật Nam Định

Chính 

quy
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

223 Nguyễn Văn Cương 12/12/1990
Thôn Phú Vân, Đức Long, 

Quế Võ, Bắc Ninh
027090004123 09/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Công trình Giao thông

Đại học Giao thông 

Vận tải

Chính 

quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III Thi PL

224 Nguyễn Thành Long 01/10/1992
Bãi Dài, An Sinh, Đông 

Triều, Quảng Ninh
022092000907 19/09/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

225 Lê Viên Thiệu 03/02/1968
Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội
030068008859 20/04/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Đại học Xây dựng Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

226 Lê Ngọc Anh 18/08/1989
Ngõ 198 Thái Hà, Trung 

Liệt, Đống Đa, Hà Nội
022089002798 20/11/2017

Cục CS ĐKQL Cư 

trú và DLQG về 

Dân cư

Kỹ sư Điện - Hệ thống điện
Đại học dân lập 

Phương Đông

Chính 

quy
Thiết kế Cơ - Điện công trình II

227 Nguyễn Văn Huy 30/04/1977

11/01 Tống Trân, Quang 

Trung, TP. Hưng Yên, Hưng 

Yên

036077000609 11/08/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Kỹ sư công trình thủy lợi Đại học Thủy lợi

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

228 Đặng Trọng Tuấn 26/7/1979
xóm 6, Diễn Thọ, Diễn 

Châu, Nghệ An
040079013518 11/8/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

229 Dương Việt Cường 11/9/1973

Số nhà 01A, tổ 6, Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

008073000310 24/3/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng
Đại học Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều)

II

230 Hoàng Văn Hưng 02/12/1983

CH 1208 - CT7J Khu ĐTM 

Dương Nội, Dương Nội, Hà 

Đông, Hà Nội

042083000332 30/12/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Xây dựng

Đại  học Lương 

Thế Vinh

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông
II

231 Mai Duy Khánh 06/01/1989
Ba Đông, Phan Sào Nam, 

Phù Cừ, Hưng Yên
033089012678 01/11/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên 

nước
Đại học Thủy lợi

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II
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